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NGHỊ QUYẾT
Phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2008

Ngày 01 tháng 11 năm 2008, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 10, thảo luận và quyết nghị những vấn đề sau đây:

1. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo bổ sung tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009; báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2008; Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày báo cáo điều chỉnh thực hiện ngân sách nhà nước năm 2008, dự toán ngân sách nhà nước năm 2009; báo cáo tình hình thực hiện chính sách ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2008; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2008.

Với sự chỉ đạo, điều hành tập trung, quyết liệt và linh hoạt của Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2008 đã đạt được kết quả tích cực. Nền kinh tế duy trì được đà tăng trưởng. Nông nghiệp tiếp tục phát triển. So với cùng kỳ năm trước, công nghiệp tăng trưởng khá, giá trị sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng cao hơn tháng 9, và tháng 10 tăng 15,9%; kim ngạch xuất khẩu đạt 53,8 tỷ USD tăng 36,8%; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng mạnh, đạt 59,3 tỷ USD, tăng 426,6%. Lạm phát bước đầu đã được kiềm chế, chỉ số giá tháng 10 giảm 0,19%. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định. Lãi suất, tỷ giá và các cân đối lớn của nền kinh tế được giữ vững, hệ thống ngân hàng, thị trường chứng khoán tiếp tục hoạt động ổn định và bình thường. Thu ngân sách đạt khá; nhiều lĩnh vực xã hội có chuyển biến tích cực...

Căn cứ vào tình hình hiện nay và triển vọng 2 tháng cuối năm, Chính phủ thống nhất đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2008 có thể đạt khoảng 6,7%, trong đó, nông nghiệp tăng 3,6%, công nghiệp và xây dựng tăng 7,5%, dịch vụ tăng 7,3%. Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 64 tỷ USD, nhập siêu cả năm 19 tỷ USD, bằng khoảng 29,7% tổng kim ngạch xuất khẩu; dự báo tốc độ tăng giá tiêu dùng cả năm tăng khoảng 22%. Có thể nói, với những kết quả nêu trên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt, có hiệu quả của Chính phủ, sự cố gắng của nhân dân, của cộng đồng doanh nghiệp và toàn bộ hệ thống chính trị, đến thời điểm này, nước ta bước đầu thực hiện được mục tiêu đề ra là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và duy trì tăng trưởng bền vững.

Từ giữa tháng 9 đến nay, tình hình kinh tế thế giới có những biến động rất nhanh và nhiều biểu hiện mới. Cuộc khủng hoẳng tài chính, tín dụng và suy giảm kinh tế thế giới ngày càng lan rộng làm cho kinh tế toàn cầu năm 2009 theo nhiều dự báo sẽ trở nên khó khăn hơn và tăng trưởng sẽ thấp hơn so với năm 2008. Tình hình đó sẽ tác động tiêu cực đến sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam, đến ổn định kinh tế vĩ mô trong những tháng cuối năm 2008 và cả năm 2009, biểu hiện cụ thể ở các lĩnh vực: giá một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực giảm (dầu, nông sản...) gây khó khăn cho sản xuất và làm mất cân đối ngân sách; sức mua của thị trường nhiều mặt hàng trên thế giới giảm, trực tiếp tác động bất lợi đến xuất khẩu; đầu tư, đặc biệt là khu vực đầu tư nước ngoài và khu vực dân doanh sẽ chậm lại, việc thực hiện các dự án khó khăn hơn; du lịch tăng trưởng chậm hơn so với cùng kỳ...

Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn chung của thế giới, Việt Nam cũng có những thuận lợi nhất định do nằm trong khu vực châu Á ít chịu ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng và suy giảm của kinh tế thế giới; có môi trường chính trị, xã hội ổn định; nội lực của nền kinh tế còn khả năng tiềm tàng cả về lao động, nguồn vốn, vật tư, năng lượng, thị trường...; đặc biệt, trong điều kiện giá cả giảm, chúng ta có cơ hội nâng cao sức cạnh tranh, mở thêm những thị trường mới. Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình kinh tế thế giới và kinh tế trong nước, làm tốt và nâng cao năng lực dự báo kinh tế - xã hội, phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo tìm ra những giải thích hợp và chỉ đạo quyết liệt, cụ thể để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Từ bối cảnh của thế giới và tình hình trong nước nói trên, căn cứ mục tiêu kế hoạch năm 2006-2010 đã được Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết của Quốc hội đề ra, tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2008 và triển vọng sắp tới, Chính phủ thống nhất điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ và một số chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 cũng như một số giải pháp trong tổ chức thực hiện như sau:

Mục tiêu tổng quát về phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 là tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; chủ động ngăn ngừa suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng hợp lý, bền vững; bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế một cách chủ động và có hiệu quả; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010.

Chính phủ thống nhất xác định chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2009 khoảng 6,5%. Trên cơ sở chỉ tiêu định hướng chủ yếu này và căn cứ vào tình hình thực tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ, cơ quan liên quan, xác định các chỉ tiêu khác một cách phù hợp và có tính khả thi, trong đó, đặc biệt chú ý đến các chỉ tiêu về xuất khẩu, thu hút vốn đầu tư, giải quyết việc làm, giảm nghèo, môi trường, nước sạch... Bộ Tài chính trình Chính phủ báo cáo Quốc hội nguyên tắc điều hành ngân sách nhà nước linh họat dựa trên thực tế biến động của giá dầu thế giới so với giá dự toán.

Để đạt được mục tiêu trên, trên cơ sở tiếp tục quán triệt tổ chức thực hiện tốt Kết luận số 22-KL/TW, Kết luận số 25-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 (khóa X) về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, Nghị quyết  số 10/2008/NQ-CP, Nghị quyết số 20/2008/NQ-CP của Chính phủ, Chính phủ yêu cầu, trong các tháng còn lại của năm 2008 và năm 2009, các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

- Thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, linh hoạt, một mặt đảm bảo kiểm soát được lạm phát, mặt khác chủ động ngăn ngừa khả năng suy giảm kinh tế, đồng thời thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và góp phần duy trì tăng trưởng kinh tế hợp lý. Trước mắt, cần tiếp tục tiến hành giảm lãi suất tín dụng hợp lý theo nguyên tắc vừa đảm bảo mục tiêu chống lạm phát, vừa bảo đảm nguồn vốn, lợi ích và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, doanh nghiệp tạo nhiều việc làm. Có biện pháp cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo quy định hiện hành cho doanh nghiệp, cho nông dân, nhằm khắc phục khó khăn, khôi phục và duy trì sản xuất kinh doanh. Điều hành tỷ giá ngoại tệ linh hoạt, bảo đảm vừa ổn định kinh tế vĩ mô vừa khuyến khích xuất khẩu. Kiên quyết thực hiện điều hành giá cả theo cơ chế thị trường, cân nhắc thời điểm hợp lý để thực hiện cơ chế giá thị trường đối với mặt hàng than và điện trong năm 2009, hoàn thiện thích hợp cơ chế điều hành giá.

- Thực hiện chính sách thuế phù hợp theo hướng hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh xuất khẩu. Kiến nghị với Quốc hội giao Chính phủ hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2009 theo các hướng sau: giảm thuế có thời hạn; giãn thời gian nộp; chưa thực hiện nộp thuế đối với một số đối tượng. Các biện pháp trên chủ yếu áp dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong những ngành, lĩnh vực đang gặp khó khăn, ở khu vực nông thôn, các doanh nghiệp tạo nhiều việc làm...

- Các Bộ, ngành, địa phương phải chú ý khai thác, phát triển cả thị trường bên ngoài và thị trường trong nước nhằm tăng cường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa. Cần kết hợp các chính sách về thuế, tiền tệ và thị trường để đẩy mạnh xuất khẩu; thực hiện biện pháp cụ thể để mở rộng thị trường xuất khẩu, trong đó, chú ý đến những nước, khu vực ít chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính, tín dụng như Trung Quốc, ASEAN, Trung Đông, Nga, châu Phi... Cân nhắc, tính toán các giải pháp tăng sức cầu trong nước thông qua đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như giao thông, điện theo hướng đầu tư đúng, có hiệu quả nhằm tiêu thụ vật tư hàng hóa đang tồn đọng; triển khai chương trình làm nhà ở, nâng giá thu mua lúa, nông sản cho nông dân, tiếp tục thực hiện các chính sách an sinh xã hội khác nhằm nâng cao thu nhập của người nghèo, khu vực nông thôn...

- Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục, cơ chế trong đầu tư xây dựng cơ bản để thúc đẩy nhanh tiến độ và tốc độ giải ngân các công trình lớn sử dụng trái phiếu Chính phủ và ngân sách nhà nước, khắc phục tình trạng chậm trễ, gây lãng phí trong đầu tư. Thực hiện chỉ định thầu các công trình đầu tư đối với những doanh nghiệp đã được chứng minh có năng lực trong thực tế.

- Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và các lĩnh vực xã hội khác, giữ vững mức sống của nhân dân. Sớm ban hành và đưa vào thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện có tỷ lệ nghèo cao, chính sách bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2009. Chính phủ thống nhất lùi thời điểm thực hiện điều chỉnh lương tối thiểu chung (mức 650.000/đồng/tháng) khoảng một tháng so với dự kiến đã trình Quốc hội, đồng thời chưa thực hiện chế độ phụ cấp công vụ.

- Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, thông tin và tuyên truyền. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị và toàn dân, bảo đảm giữ ổn định xã hội. Các Bộ, cơ quan, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chủ động, kịp thời cung cấp thông tin định hướng dư luận và báo chí đưa tin đúng, chính xác về các vấn đề kinh tế - xã hội, tránh đưa tin sai, không có lợi cho đất nước và cho hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, đặc biệt là các vấn đề nhạy cảm liên quan đến các lĩnh vực kinh tế vĩ mô, tạo niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh báo cáo bổ sung về tình hình kinh tế - xã hội năm 2008 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009, báo cáo điều chỉnh thực hiện ngân sách nhà nước năm 2008, dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 trình Bộ Chính trị cho ý kiến trước khi trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XII.

2. Chính phủ đã xem xét và thông qua các báo cáo về: tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 10; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng tháng 10; tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 10 và các quyết nghị của Chính phủ từ phiên họp thường kỳ tháng 9, do Bộ trưởng các Bộ: Nội vụ, Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình.

Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện chương trình hành động của Bộ, cơ quan thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; chuẩn bị triển khai Đề án thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường và nhân dân bầu trực tiếp Chủ tịch UBND xã sau khi được Quốc hội thông qua; triển khai các Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của các Bộ, cơ quan; tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010.

Tập trung chuẩn bị và hoàn thiện để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các đề án, công việc liên quan đến công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, công tác phòng chống tham nhũng.

Các Bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương rà soát lại các công việc, đề án cần triển khai thực hiện trong hai tháng cuối năm theo hướng tập trung vào những công việc, đề án liên quan đến các giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, góp phần trực tiếp vào việc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2008; chuẩn bị báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong chỉ đạo, điều hành năm 2008, dự kiến các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong năm 2009; đồng thời, tiến hành sơ kết đánh giá 1 năm thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 179/2007/NĐ-CP ngày 3 tháng 12 năm 2007.

Chính phủ yêu cầu các Thành viên Chính phủ ngoài việc chỉ đạo các Bộ, cơ quan tiếp tục chuẩn bị các báo cáo, dự án luật trình Quốc hội, cần theo dõi và chuẩn bị tốt các nội dung liên quan để báo cáo giải trình và trả lời chất vấn của Quốc hội tại Kỳ họp thứ tư, giúp đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước hiểu rõ, hiểu đúng sự chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước của Chính phủ và các thành viên Chính phủ thời gian qua./.
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